
Phụ lục I
BẢNG SO SÁNH CHỨC DANH VÀ CÁC CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH CỦA NGHỊ QUYẾT 36/2020/NQ-HĐND (NGHỊ QUYẾT 55/2021/NQ-HĐND) VÀ NGHỊ QUYẾT MỚI THAY

THẾ THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH 33/2023/NĐ-CP

TT

Cơ sở pháp lý
Nghị quyết 36/2020/NQ-HĐND

(sửa đổi bổ sung tại NGhị quyết số
55/2021/NQ-HĐND)

Đề xuất tại Nghị quyết mới Ghi chú
Nghị định 34/2019/NĐ-CP Nghị định 33/2023/NĐ-CP

1

Chức danh
đối với người

hoạt động
không chuyên
trách cấp xã

2. Căn cứ vào quỹ phụ cấp quy định tại
khoản 1 Điều này và căn cứ vào đặc thù của
từng cấp xã, yêu cầu quản lý, tỷ lệ chi
thường xuyên của cấp xã, nguồn kinh phí chi
cho cải cách chính sách tiền lương của địa
phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội
đồng nhân dân cùng cấp quy định cụ thể
những nội dung sau:
a) Quy định chức danh và bố trí số lượng
người hoạt động không chuyên trách ở cấp
xã bằng hoặc thấp hơn quy định tại Điều 13
Nghị định này;

3. Căn cứ vào quỹ phụ cấp được ngân
sách Trung ương khoán cho mỗi cấp xã,
mỗi thôn, tổ dân phố quy định tại các
khoản 1, 2 Điều này; nguồn kinh phí
ngân sách chi cho cải cách chính sách
tiền lương của địa phương; các quy định
của pháp luật có liên quan và đặc thù của
từng cấp xã, từng thôn, tổ dân phố, Ủy
ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng
nhân dân cùng cấp quy định cụ thể những
nội dung sau:

a) Chức danh người hoạt động không
chuyên trách ở cấp xã;

Gồm 15 chức danh: ( Văn phòng
Đảng ủy; Phó Chỉ huy trưởng Ban
Chỉ huy Quân sự; Phó Chủ tịch Ủy
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Tổ
chức - Kiểm tra;
 Tuyên giáo - Dân vận; Kinh tế -
Tổng hợp; Văn hóa - Xã hội; Văn
thư - Lưu trữ - Thủ quỹ; Nhân viên
Thú y;  Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến
binh; Phó Chủ tịch Hội Nông dân;
 Phó Bí thư Đoàn Thanh niên cộng
sản Hồ Chí Minh; Phó Chủ tịch Hội
Liên hiệp Phụ nữ; Chủ tịch Hội
người cao tuổi; Chủ tịch Hội Chữ
thập đỏ).

Giữ nguyên 15 chức danh

2

Chức danh
đối với người

hoạt động
không chuyên
trách ở thôn,

TDP

1. Người hoạt động không chuyên trách ở
thôn, tổ dân phố có không quá 03 người
được hưởng phụ cấp hàng tháng từ ngân
sách nhà nước và chỉ áp dụng đối với các
chức danh: Bí thư Chi bộ; Trưởng thôn hoặc
Tổ trưởng tổ dân phố; Trưởng Ban công tác
mặt trận. Người tham gia công việc ở thôn,
tổ dân phố ngoài 03 chức danh nêu trên
không hưởng phụ cấp hàng tháng mà được
hưởng bồi dưỡng khi trực tiếp tham gia vào
công việc của thôn, tổ dân phố từ đoàn phí,
hội phí khoán cho các đoàn thể và từ các
nguồn quỹ khác (nếu có).

6. Người hoạt động không chuyên trách ở
thôn, tổ dân phố có không quá 03 chức
danh (bao gồm Bí thư chi bộ, Trưởng
thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng
Ban công tác Mặt trận) được hưởng phụ
cấp hàng tháng. Trường hợp Luật có quy
định khác thì thực hiện theo quy định của
luật đó.

Gồm 03 chức danh: Bí thư Chi bộ;
Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân
phố; Trưởng Ban công tác mặt trận.

Gồm 03 chức danh: Bí thư Chi
bộ; Trưởng thôn hoặc Tổ

trưởng tổ dân phố; Trưởng Ban
công tác mặt trận.
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2

Chức danh
Người trực

tiếp tham gia
công việc của

thôn, TDP

Người tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố
ngoài 03 chức danh nêu trên không hưởng
phụ cấp hàng tháng mà được hưởng bồi
dưỡng khi trực tiếp tham gia vào công việc
của thôn, tổ dân phố từ đoàn phí, hội phí
khoán cho các đoàn thể và từ các nguồn quỹ
khác (nếu có).

7. Người trực tiếp tham gia hoạt động ở
thôn, tổ dân phố ngoài 03 chức danh quy
định tại khoản 6 Điều này được hưởng hỗ
trợ hàng tháng.

Thôn đội trưởng. còn các chức danh
khác không quy định cụ thể từng

chức danh

Gồm 12 người trực tiếp tham
gia công việc của Thôn, TDP

(Phó Bí thư Chi bộ; Phó
Trưởng thôn.Chi hội trưởng;
Hội Cựu chiến binh;Chi hội
trưởng Hội Phụ nữ; Chi hội
trưởng Hội nông dân; Bí thư
Chi đoàn Thanh niên; Chi hội
trưởng Chi hội người cao tuổi.

Chi hội trưởng Chi hội chữ thập
đỏ. Thôn đội trưởng; Nhân viên
y tế thôn;Công an viên; Bảo vệ

Tổ dân phố.

3

Quy định
mức phụ cấp
đối với người

hoạt động
không chuyên
trách cấp xã

a) Loại 1 được khoán quỹ phụ cấp bằng 16,0
lần mức lương cơ sở;
b) Loại 2 được khoán quỹ phụ cấp bằng 13,7
lần mức lương cơ sở;
c) Loại 3 được khoán quỹ phụ cấp bằng 11,4
lần mức lương cơ sở.

Đơn vị hành chính cấp xã loại I được
khoán quỹ phụ cấp bằng 21,0 lần mức
lương cơ sở;
b) Đơn vị hành chính cấp xã loại II được
khoán quỹ phụ cấp bằng 18,0 lần mức
lương cơ sở;
c) Đơn vị hành chính cấp xã loại III được
khoán quỹ phụ cấp bằng 15,0 lần mức
lương cơ sở.

Mức phụ cấp (chưa bao gồm bảo
hiểm xã hội và bảo hiểm y tế):
a) Đối với các chức danh: Văn
phòng Đảng ủy; Phó Chỉ huy trưởng
Ban Chỉ huy Quân sự: 1,04 mức
lương cơ sở.
b) Đối với chức danh Tổ chức -
Kiểm tra; Tuyên giáo - Dân vận: 1,0
mức lương cơ sở.
c) Đối với các chức danh: Phó Chủ
tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam; Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến
binh; Phó Chủ tịch Hội Nông dân;
Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ;
Phó Bí thư Đoàn Thanh niên cộng
sản Hồ Chí Minh; Kinh tế - Tổng
hợp; Văn hóa - Xã hội; Văn thư -
Lưu trữ - Thủ quỹ; Chủ tịch Hội
người cao tuổi; Chủ tịch Hội Chữ
thập đỏ: 0,94 mức lương cơ sở.
d) Đối với chức danh Nhân viên Thú
y: 0,9 mức lương cơ sở.”

Mỗi chức danh được hưởng
mức phụ cấp 1.5 mức lương cơ

sở/người/tháng (bao gồm cả
bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y

tế).
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Mức phụ cấp
đối với người

hoạt động
không chuyên
trách ở thôn,

TDP

Ngân sách nhà nước thực hiện khoán quỹ
phụ cấp bằng 3,0 lần mức lương cơ sở để chi
trả hàng tháng đối với người hoạt động
không chuyên trách ở mỗi thôn, tổ dân phố.
Riêng đối với thôn có từ 350 hộ gia đình trở
lên, thôn thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an
ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có
thẩm quyền; thôn thuộc xã biên giới hoặc hải
đảo được khoán quỹ phụ cấp bằng 5,0 lần
mức lương cơ sở.

 Đối với thôn có từ 350 hộ gia đình trở
lên; tổ dân phố có từ 500 hộ gia đình trở
lên; thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành
chính cấp xã trọng điểm, phức tạp về an
ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan
có thẩm quyền; thôn, tổ dân phố thuộc
đơn vị hành chính cấp xã ở khu vực biên
giới, hải đảo được khoán quỹ phụ cấp
bằng 6,0 lần mức lương cơ sở. Trường
hợp thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên
chuyển thành tổ dân phố do thành lập đơn
vị hành chính đô thị cấp xã thì được giữ
mức khoán quỹ phụ cấp bằng 6,0 lần mức
lương cơ sở;

b) Đối với các thôn, tổ dân phố không
thuộc quy định tại điểm a khoản 2 Điều
này được khoán quỹ phụ cấp bằng 4,5 lần
mức lương cơ sở;

Người hoạt động không chuyên
trách ở thôn, tổ dân phố có không
quá 03 người được hưởng phụ cấp
hàng tháng từ ngân sách nhà nước
và chỉ áp dụng đối với các chức

danh: Bí thư Chi bộ; Trưởng thôn
hoặc Tổ trưởng tổ dân phố; Trưởng
Ban công tác mặt trận, mức phụ cấp

là 1,0 mức lương cơ sở/mỗi chức
danh. Đối với thôn có từ 350 hộ gia

đình trở lên, thôn thuộc xã trọng
điểm, phức tạp về an ninh, trật tự

theo quyết định của cơ quan có thẩm
quyền; thôn thuộc xã biên giới, mức

phụ cấp là 1,66 mức lương cơ
sở/mỗi chức danh.

2. Hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế bằng
3% mức lương cơ sở/tháng đối với

người hoạt động không chuyên trách
ở thôn, tổ dân phố.

Đối với thôn có từ 350 hộ trở
lên, TDP có từ 500 hộ trở lên,
thôn trọng điểm phức tạp về an

ninh: mỗi chức danh hưởng
mức phụ cấp 2.0.

- Đối với các thôn, TDP còn lại:
mỗi chức danh hưởng mức phụ

cấp 1.5.

5

Mưc hỗ trợ
đối với người

trực tiếp
tham gia công
việc của thôn,

TDP

Người tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố
ngoài 03 chức danh nêu trên không hưởng
phụ cấp hàng tháng mà được hưởng bồi
dưỡng khi trực tiếp tham gia vào công việc
của thôn, tổ dân phố từ đoàn phí, hội phí
khoán cho các đoàn thể và từ các nguồn quỹ
khác (nếu có).

 Người trực tiếp tham gia hoạt động ở
thôn, tổ dân phố  được hưởng hỗ trợ hàng
tháng.

1. Mức phụ cấp hàng tháng đối với
Thôn đội trưởng bằng 0,5 lần mức

lương cơ sở.
2. Mức chi bồi dưỡng đối với người

tham gia công việc ở thôn, tổ dân
phố là 100.000 đồng/người/ngày.
Căn cứ vào các khoản thu từ đoàn

phí, hội phí khoán cho các đoàn thể
và từ các nguồn quỹ khác (nếu có),
Ủy ban nhân dân cấp xã, tổ chức

chính trị - xã hội tùy theo tình hình
cụ thể trên địa bàn để thực hiện việc

chi trả theo đúng quy định.”

Thôn đội trường: 0,5 lần mức
lương cơ sở.

Y tế thôn bản: 0,5 lần áp dụng
đối với nhân viên y tế thôn, bản
tại các xã vùng khó khăn, 0.3

đối với các xã còn lại. Công an
viên 0,5 lần mức lương cơ sở.
Bảo vệ Tổ dân phố:Tổ trưởng
0,4 mức lương cơ sở. Tổ phó
0,3 mức lương cơ sở. Tổ viên

0,2 mức lương cơ sở.  các chức
danh còn lại 200.000 đồng

tháng
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6 Mức phụ cấp
kiêm nhiêm

Quy định cụ thể về mức phụ cấp của từng
chức danh, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức
danh đối với người hoạt động không chuyên
trách ở cấp xã;

4. Trường hợp người hoạt động không
chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố
kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ của
người hoạt động không chuyên trách khác
ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố thì được
hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 100%
mức phụ cấp quy định của chức danh
kiêm nhiệm.

Người kiêm nhiệm chức danh không
chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân

phố thì được hưởng 50% mức phụ
cấp của chức danh kiêm nhiệm.

Trường hợp kiêm nhiệm nhiều chức
danh cũng chỉ được hưởng một phụ
cấp kiêm nhiệm bằng 50% mức phụ

cấp chức danh cao nhất. Phụ cấp
kiêm nhiệm chức danh không dùng

để tính đóng, hưởng chế độ bảo
hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Hưởng phụ cấp kiêm nhiệm
bằng 100% mức phụ cấp quy

định của chức danh kiêm nhiệm

7

Mức hỗ trợ
cho các tổ

chức chính trị
xã hội cấp xã

Quy định cụ thể mức khoán kinh phí hoạt
động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp
xã phù hợp với tình hình thực tế của địa
phương.”

quy định cụ thể mức khoán kinh phí hoạt
động của tổ chức chính trị - xã hội ở cấp
xã;

Hỗ trợ thêm kinh phí hoạt động cho
các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã
(gồm: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ

Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ,
Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh)
là 1.500.000 đồng/xã, phường, thị
trấn/năm (ngoài ngân sách phân bổ

hàng năm).

Đề xuất giữ nguyên mức khoán
1.500.000 đồng/xã, phường, thị

trấn/năm

8

Mức khoán
đối với mỗi
thôn, tdp

Không quy định Không quy định Khoán kinh phí hỗ trợ hoạt động cho
mỗi thôn, tổ dân phố 20.000.000

đồng/thôn, tổ dân phố/năm.

Đề xuất không hỗ trợ để cân đối
ngân sách hỗ trợ cho người trực

tiếp tham gia công việc của
thôn, TDP
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